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	Nội dung kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Nhận
biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
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	Chủ đề 4: Sản xuất kinh doanh và các mô hình sản xuất kinh doanh
	Nhận biết:
- Nêu được vai trò của sản xuất kinh doanh
Thông hiểu:
 Nhận biết được một số mô hình sản xuất kinh doanh và đặc điểm của nó.
Vận dụng:
- Lựa chọn được mô hình kinh tế thích hợp trong tương lai đối với bản thân
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	Chủ đề 5: Tín dụng và cách sử dụng các dịch vụ tín dụng trong đời sống 
	Nhận biết:
- Nêu được khái niệm, đặc điểm và vai trò của tín dụng
- Nhận biết và mô tả được đặc điểm một số dịch vụ tín dụng
Thông hiểu:
- Nhận biết được những vai trò tích cực của tín dụng đối với đời sống  của bản thân và gia đình.
- Nhận biết được sự chênh lệch giữa chi phí sử dụng tiền mặt và mua tín dụng
Vận dụng:
Biết cách sử dụng có trách nhiệm một số dịch vụ tín dụng.
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	Chủ đề 6: Lập kế hoạch tài chính cá nhân
	Nhận biết:
- Nêu được khái niệm kế hoạch tài chính cá nhân, các loại kế hoạch tài chính cá nhân và tầm quan trọng của việc lập kế hoạch tài chính cá nhân.
Thông hiểu:
- Nhận biết được các bước lập kế hoạch tài chính cá nhân
Vận dụng:
Lập được kế hoạch tà chính cá nhân và kiểm soát được tài chính cá nhân.
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	TT
	Chủ đề
	Yêu cầu cần đạt về năng lực, cấp độ tư duy
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	Điều chỉnh hành vi
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	1
	Chủ đề 4:  Ý tưởng, cơ hội kinh doanh và các năng lực cần thiết của người kinh doanh
	1. Điều chỉnh hành vi:
- Nhận biết: 
+ Nêu được thế nào là ý tưởng kinh doanh và cơ hội kinh doanh. 
+ Nhận biết được tại sao cần có ý tưởng kinh doanh; các nguồn giúp tạo ý tưởng kinh doanh. 
+ Chỉ ra được các năng lực cần thiết của người kinh doanh.
- Thông hiểu: Giải thích được tầm quan trọng của việc xây dựng ý tưởng kinh doanh và xác định, đánh giá các cơ hội kinh doanh. 
- Vận dụng: Xây dựng được ý tưởng kinh doanh dưới dạng bài tập thực hành; phân tích được ý tưởng kinh doanh và năng lực kinh doanh của bản thân.
2. Tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế xã hội
- Nhận biết: 
+ Nhận biết được ý tưởng kinh doanh và cơ hội kinh doanh trong đời sống.
+ Nhận biết được các nguồn giúp tạo ý tưởng kinh doanh trong đời sống.
+ Nhận biết được các năng lực cần thiết của người kinh doanh.
- Thông hiểu: 
+ Đánh giá được cơ hội kinh doanh trong đời sống.
+ Giải thích được tầm quan trọng của việc xây dựng ý tưởng kinh doanh trong thực tiễn.
- Vận dụng: Phân tích năng lực kinh doanh của bản thân và xây dựng được ý tưởng kinh doanh phù hợp.
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	Chủ đề 5: Đạo đức kinh doanh
	1. Điều chỉnh hành vi:
- Nhận biết: 
+ Nêu được quan niệm, vai trò của đạo đức kinh doanh. 
+ Chỉ ra được các biểu hiện của đạo đức kinh doanh. 
- Thông hiểu:
+ Hiểu được quan niệm, vai trò của đạo đức kinh doanh.
+ Trình bày được các biểu hiện của đạo đức kinh doanh.
- Vận dụng:
+ Tìm tòi, học hỏi phẩm chất đạo đức của nhà kinh doanh. 
+ Vận động người thân trong gia đình thực hiện đạo đức kinh doanh. 
+  Phê phán được những biểu hiện vi phạm đạo đức kinh doanh.
2. Tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế xã hội
- Nhận biết: 
+ Nhận biết được đạo đức kinh doanh và vai trò của đạo đức kinh doanh trong đời sống.
+ Nêu được các biểu hiện của đạo đức kinh doanh trong thực tiễn.
- Thông hiểu: Mô tả được các biểu hiện của đạo đức kinh doanh.
- Vận dụng: 
+ Tìm tòi, học hỏi phẩm chất đạo đức của nhà kinh doanh.
+ Vận động người thân trong gia đình thực hiện đạo đức kinh doanh. 
+  Phê phán được những biểu hiện vi phạm đạo đức kinh doanh.
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	Chủ đề 6: Văn hoá tiêu dùng
	1. Điều chỉnh hành vi:
- Nhận biết: 
+ Nêu được vai trò của tiêu dùng đối với sự phát triển kinh tế. 
+ Nêu được khái niệm và vai trò của văn hoá tiêu dùng. 
- Thông hiểu: Mô tả được một số đặc điểm trong văn hoá tiêu dùng Việt Nam và các biện pháp xây dựng văn hoá tiêu dùng. 
- Vận dụng: 
+ Phê phán những biểu hiện không có văn hoá trong tiêu dùng; tuyên truyền, vận động bạn bè, người thân làm người tiêu dùng có văn hóa.
2. Tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế xã hội
- Nhận biết: Vai trò của tiêu dùng và văn hóa tiêu dùng
- Thông hiểu: Mô tả được một số đặc điểm trong văn hoá tiêu dùng Việt Nam và các biện pháp xây dựng văn hoá tiêu dùng. 
- Vận dụng: 
+ Phê phán những biểu hiện không có văn hoá trong tiêu dùng; tuyên truyền, vận động bạn bè, người thân làm người tiêu dùng có văn hóa.
3. Phát triển bản thân
+ Phê phán những biểu hiện không có văn hoá trong tiêu dùng; tuyên truyền, vận động bạn bè, người thân làm người tiêu dùng có văn hóa.
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	TT
	Chủ đề
	   Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	1
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An sinh xã hội
	 
Nhận biết: 
 - Nêu được khái niệm an sinh xã hội.
- Nêu được vai trò của an sinh xã hội.
- Liệt kê được một số chính sách an sinh xã hội

Thông hiểu: 
- Giải thích được sự cần thiết của an sinh xã hội.

Vận dụng:
Gọi tên được một số chính sách an sinh xã hội cơ bản.
Thực hiện được trách nhiệm công dân về an sinh xã hội bằng những việc làm cụ thể và phù hợp.
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II.1.d
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Lập kế hoạch kinh doanh
	Nhận biết: 
- Nêu được nội dung cơ bản của kế hoạch kinh doanh.

Thông hiểu: 
- Giải thích được sự cần thiết phải lập kế hoạch kinh doanh.
- Diễn giải được các bước lập kế hoạch kinh doanh.

Vận dụng:
- Lập được kế hoạch kinh doanh và mô tả được kế hoạch kinh doanh của bản thân dưới hình thức bài tập thực hành.
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I.8
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Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
	Nhận biết: 
- Nêu được khái niệm trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.
- Liệt kê được các hình thức thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Thông hiểu: 
- Trình bày được ý nghĩa của việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Vận dụng: 
- Xác định được trách nhiệm của công dân khi tham gia điều hành doanh nghiệp.
- Phê phán những biểu hiện thiếu trách nhiệm đối với xã hội của một số doanh nghiệp.
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I.14
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Quản lí thu, chi trong gia đình
	Nhận biết: 
- Nêu được thế nào là quản lí thu, chi trong gia đình

Thông hiểu: 
- Giải thích được sự cần thiết phải quản lí thu, chi trong gia đình.

Vận dụng: 
- Đánh giá được thói quen chi tiêu và các mục tiêu tài chính của gia đình.
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